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Công ty cổ phần Nam Hoa được thành lập vào năm 1993, xuất phát từ ý tưởng tạo nên một thế giới đồ chơi 
gỗ vừa mang tính giải trí, vừa giáo dục cao cho trẻ em. Là một trong những Công ty tiên phong trong việc 
đầu tư bài bản và chuyên nghiệp vào cơ sở hạ tầng, máy móc và đào tạo nhân lực. Tại thời điểm này Nam 
Hoa là Công ty chuyên sản xuất và gia công các sản phẩm về nội thất và đèn trang trí. Giai đoạn 1995 - 
1996 đánh dấu sự ghi nhận của thị trường với các sản phẩm của Nam Hoa khi công ty có những đơn hàng 
xuất khẩu đầu tiên sang Hàn Quốc và Nhật Bản. Sau đó, Nam Hoa liên tục đầu tư dây chuyền sản xuất 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, nhờ đó mở rộng xuất khẩu, chinh phục các thị trường khó tính khác 
như Mỹ, Châu Âu.

Năm 2000, Nam Hoa mạnh dạn đầu tư nhà máy chuyên sản xuất đồ chơi gỗ trẻ em, đồ gia dụng và đồ 
trang trí bằng gỗ, trở thành doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất đồ chơi bằng gỗ dành cho trẻ 
em tại Việt Nam.

Năm 2014, đánh dấu sư xuất hiện của sản phẩm đồ chơi Nam Hoa tại thị trường nội địa với thương hiệu 
Namhoa Toys - Play To Grow. Đến năm 2018, như để khẳng định cho sự lớn mạnh và tập trung phát triển thị 
trường nội địa, Nam Hoa tung ra dòng sản phẩm gia dụng Nam hoa Household, và đang từng bước nhận 
sự chấp nhận của khách hàng.

Năm 2019, là năm đánh dấu bước chuyển mình lớn của Nam Hoa khi tiếp tục đầu tư xây dựng và khánh 
thành nhà máy thứ 2 tại khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi với tổng diện tích lên đến 20.000 m.

(tương đương công suất 3.000.000 sản phẩm/năm), được đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc và dây chuyền 
sản xuất hiện tại, ra mắt hai dòng sản phẩm mới mang thương hiệu Nam Hoa Furniture (nội thất an toàn) và 
Namhoa Design (đồ trang trí).
Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, song song với việc phát triển về con người, cơ sở hạ tầng, máy móc 
và dây chuyền sản xuất, Nam Hoa xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001 -2000 do TUV Anlagentechnik GmbH, Đức (nâng cấp phiên bản mới nhất là ISO 9001 - 2015), GSV 
C-TPAT / GSV do Intertek cấp. Bên cạnh đó, tất cả các sản phẩm phải đáp ứng hoặc thông qua yêu cầu 
kiểm tra nghiêm ngặt từ mỗi thị trường cụ thể như ST / An toàn thực phẩm (Food Test) ( Nhật Bản), E E  N71 
(EU), ASTM / CPSIA hàm lượng chỉ  100ppm (Mỹ), KPS (Hàn Quốc)...

Nam Hoa luôn hoạt động với kim chỉ nan  xoay quanh yếu tố sống còn là chất lượng và giá trị sản phẩm , 
mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm được thiết kế đầy sáng tạo theo xu hướng của thế 
giới, chất lượng và an toàn sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất và giá cả phù hợp với tất cả các khách hàng 
trong và ngoài nước.

Công ty Nam Hoa với tư duy sáng tạo, nhân văn cùng sự nỗ lực không ngừng của toàn thể Ban lãnh đạo đội 
ngũ CBCNV và đội ngũ công nhân tay nghề cao, có tâm huyết  với nghề, Nam Hoa đã  và đang vươn lên, 
khẳng định vị thế của mình trên thị trường Việt Nam và Quốc Tế.

GIỚI THIỆU CÔNG TY
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2014 20182013

2019

2019

Xây dựng
nhà máy
Nam Hoa 2

Châu Mỹ
Mỹ

Châu Á
Nhật Bản
Hàn Quốc

Châu Úc
Úc

Châu Âu
Anh, Đức
Pháp
Hà Lan
Bỉ, Đan Mạch

Ra đời thương 
hiệu đồ chơi gỗ 
Nam Hoa Toys
dành riêng cho 
trẻ em

Ra mắt thương 
hiệu đồ dùng nhà 
bếp Namhoa 
Household

Ra mắt thương 
hiệu đồ trang trí 
Namhoa Design và 
đồ nội thất an toàn 
Namhoa Furniture.

2000

2010

1995

Công ty TNHH
Sản Xuất và
Thương Mại 

NAM HOA

Châu Á

Công ty CP
Sản Xuất và
Thương Mại

Nam Hoa

Nhà máy 
Nam Hoa 1

Xuất khẩu
Thị trường Hàn Quốc

Đồ gỗ nội thất
và Đèn trang trí

Đồ gỗ nội thất,
đồ trang trí 

và đồ chơi gỗ

Đồ gỗ nội thất
và đồ chơi

1996
Xuất khẩu
Thị trường
Nhật Bản

1993
Nhật Bản
Hàn Quốc

Châu Âu
Anh, Đức
Pháp
Hà Lan
Bỉ, Đan Mạch

Châu Mỹ
Mỹ

NHÀ MÁY &  
NĂNG LỰC SẢN XUẤT
Đội ngũ công nhân tay nghề cao và kỹ sư được 
đào tạo chuyên nghiệp.

Nhà máy hiện đại với dây chuyền sản xuất khép 
kín từ khâu tuyển chọn nguyên liệu cho đến khâu 
thành phẩm.

Diện tích 8.000 m
Công suất 100 container 40’ / năm
(tương đương 1.000.000 bộ sản phẩm / năm)

Diện tích 20.000 m
Công suất 300 container 40’ / năm
(tương đương 3.000.000 bộ sản phẩm / năm)

�NHÀ MÁY 2
KCN Tân Phú Trung,

�NHÀ MÁY 1
Quận 12
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Tầm nhìn
Trở thành Công ty hàng đầu thế giới về sản xuất 
& gia công đồ chơi, đồ trang trí, nội thất và hàng 
gia dụng bằng gỗ. 

Sứ mệnh
Nam Hoa cam kết mang đến cho khách hàng sự 
hài lòng thông qua các sản phẩm gỗ chất lượng 
cao & an toàn cùng dịch vụ hoàn hảo;
Trở thành một “Đại gia đình” gần gũi, gắn bó 
cho tất cả nhân viên Công ty, tạo thu nhập ổn 
định, cơ hội phát triển cho họ.

Giá trị cốt lõi
- Tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau
- Cam kết cao
- Tinh thần làm việc nhóm cao
- Thẳng thắn
- Sáng tạo

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH
& GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Nam Hoa đầu tư máy móc, trang thiết bị nhập khẩu từ Châu Âu và Đài Loan 
như máy cưa mâm, máy cưa vòng, máy bào, máy cắt, máy đánh Router, máy 
nén thủy lực, máy ghép cao tầng, hệ thống sơn di động, kệ phun sơn, máy dò 
tìm kim loại... có thể sản xuất được các sản phẩm như đồ chơi, đồ trang trí, 
đồ gia dụng và đồ nội thất chất lượng cao.

CHẤT LƯỢNG &  
AN TOÀN SẢN PHẨM

 Đồ chơi: Nam Hoa đặc biệt chú trọng đến 
tiêu chí chất lượng và an toàn cho các sản 
phẩm đố chơi trẻ em từ công đoạn thiết kế 
phù hợp cho sự phát triển trí thông minh 
và sáng tạo.

 Đồ trang trí: Các thiết kế được đội ngũ 
thiết kế phát triển có tính riêng biệt, đặc 
trưng và chất lượng.

 Đồ gia dụng: đảm bảo an toàn thực phẩm 
và thiết kế phù hợp cho mọi nhu cầu đa 
dạng của thị trường.

 Đồ nội thất: an toàn từ khâu thiết kế cho 
đến chất liệu.

MÁY MÓC THIẾT BỊ
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CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Nam Hoa Trading & Production Corporation
71/4A, Area 7, Street HT13, Hiep Thanh Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam

SCS Global Services does hereby certify that an independent audit has been completed and conformity to the applicable

standard(s) has been confirmed for:

This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood where applicable). Products offered, shipped or sold by the certificate holder
can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. The scope of this certificate is considered accurate on the date of issuance. The
current validity and scope, including the full list of products, shall be verified on http://info.fsc.org. The certificate shall remain the property of SCS, and this certificate and all copies or reproductions of this certificate shall be
returned to SCS immediately upon request.

Valid from: 6 July 2018    Expiry date: 5 July 2023

Certificate Code:  SCS-COC-006391 Trademark License Code: FSC-C142151

FSC Standard: FSC-STD-40-004 V3-0; FSC-STD-50-001 V2-0

The assessment has been conducted by SCS Global Services in accordance with the protocols of the Forest

Stewardship Council® A.C. (FSC®).

This single-site certificate covers the production of Recreational goods

product (FSC 100%, FSC Mix xx%) using the Transfer control system.

The facility(s) are hereby Chain of Custody certified to sell products as:

FSC 100%, FSC Mix

SCS Global Services

Sarah Harris, Managing Director

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

10 Jul, 2018Printed:

  ISO 9001:2015

ASTM F963

Japan toys safety standard

Eropean Testing for toys safety

Forest protection

        FSC    - certified
 products upon request
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VietNam
Since 1993

Japan
Since 1996

Europe
Since 2001

USA
Since 2006

Korea
Since 1995

Australia
Since 1995

Sản phẩm của Nam Hoa được ưa chuộng và 
ngày càng mở rộng từ thị trường Châu Á, 
Châu Âu cho đến Mỹ và Úc.
Với 27 năm hình thành và phát triển, đến 
nay Nam Hoa đã trở thành Công ty hàng đầu 
sản xuất và xuất khẩu đồ chơi, đồ gia dụng, 
đồ trang trí và đồ nội thất an toàn bằng gỗ.
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GIA CÔNG
OEM – ODM

Nam Hoa là nhà sản xuất các sản phẩm gỗ 
OEM/ODM đáng tin cậy. Là đối tác của 
các nhãn hàng lớn trên thế giới, tạo ra các 
sản phẩm đạt chất lượng và yêu cầu kỹ thuật 
khắt khe cũng như có tính sáng tạo và thẩm 
mỹ cao.

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT
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Với sự thành công tại thị trường Quốc Tế 
trong suốt 27 năm qua, các sản phẩm 
OEM/ODM từ Nam Hoa luôn nhận được 
sự ủng hộ và đồng hành của hơn 100 khách 
hàng Quốc Tế, đó cũng chính là động lực 
để cho chúng tôi cho ra đời dòng sản phẩm 
đồ chơi cao cấp với thương hiệu Nam Hoa 
vào năm 2014 với mục tiêu phát triển thị 
trường nội địa cũng như xuất khẩu ra thị 
trường Quốc tế.

NHÃN HÀNG RIÊNG NAM HOA
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Đồ gia dụng

Đồ nội thất

Đồ chơi trẻ em 

Đồ trang trí

Báo cáo thường niên 2019 - 17 Báo cáo thường niên 2019 - 18



 -

 50,000,000,000

 100,000,000,000

 150,000,000,000

 200,000,000,000

 250,000,000,000

 300,000,000,000

 350,000,000,000

2016 2017 2018 2019

L? I NHU?N SAU THU?

L? I NHU?N 
TRU? C THU?

DOANH THU

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA CÁC NĂM

DOANH THU
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ
LỢI NHUẬN SAU THẾ

   Năm 2016
  100,820,833,000
      17,419,335,000
     12,742,704,000

   Năm 2017
  173,358,555,101
   64,542,660,000
    51,043,486,125

   Năm 2018
  200,824,005,519
     71,112,238,753
   56,699,559,983

   Năm 2019
 224,509,280,639
     47,709,752,298
    44,357,098,365

DOANH THU

LỢI NHUẬN SAU THẾ

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI SẢN XUẤT

QLSX

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

THỐNG KÊ - 5S

KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG
&CẢI TIẾN

KỸ THUẬT

QLHT

CƠ ĐIỆN

THIẾT KẾ

KHỐI KINH DOANH
- MARKETING

KD XUẤT KHẨU

KD NỘI ĐỊA

KD NỘI ĐỊA - GT
MIỀN NAM

MARKETING

VẬT TƯ - KHO

TC - KT

HC - NS

KHỐI VĂN PHÒNG

QLSX

KD NỘI ĐỊA - GT
MIỀN BẮC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NAM HOA 2020
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Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình 
báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 
Công ty. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm 
và đến ngày lập báo cáo này gồm :

Hội đồng Quản trị
Họ và tên                                     Chức vụ                       Ngày miễn nhiệm
Ông Đoàn Hương Sơn               Chủ tịch 
Ông Lê Duy Anh                          Thành viên 
Ông Đoàn Đồng Bằng               Thành viên 
Ông Lê Duy Minh                          Thành viên 
Ông Nguyễn Tiến Thọ               Thành viên 
Ông Ngô Văn Hòa                          Thành viên                     Miễn nhiệm ngày 14 tháng 3 năm 2019
  
Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc của Công ty là Ông Nguyễn Tiến Thọ.
Người đại diện pháp luật
Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập Báo cáo này là Ông 
Nguyễn Tiến Thọ - Tổng Giám đốc.

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp 
lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh 
doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Trong việc 
lập các Báo cáo tài chính này, Tổng Giám đốc được yêu cầu phải: 

•Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán.
•Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng.
•Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch 
trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không. 
•Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ 

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

•Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ 
tiếp tục hoạt động kinh doanh.

•Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày 
Báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài 
chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các 
sổ kế toán và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ Chế độ Kế toán áp dụng. Tổng Giám đốc cũng 
chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để 
ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và 
trình bày Báo cáo tài chính.

Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

Theo ý kiến của Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài 
chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh 
doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn 
mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên 
quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
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BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:  Các cổ đông
                       Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc
  Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại 
Nam Hoa (“Công ty”), được lập ngày 25 tháng 3 năm 2020, từ trang 04 đến trang 30, bao gồm 
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo 
cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính 
(gọi chung là ”Báo cáo tài chính”).

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của 
Công ty  theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy 
định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm 
soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tài 
chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn. 

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. 
Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu 
cầu chúng tôi tuân thủ Chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực 
hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn 
sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các 
số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán 
của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận 
hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ 
của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế 
các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về 
hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích 
hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám 
đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích 
hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh 
trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, và kết quả hoạt động kinh 
doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn 
mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên 
quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

   
Nguyễn Đức Tiến 
Giám đốc Chi nhánh  
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số: 0517-2018-156-1
Thay mặt và đại diện cho
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2020  
                                                                                      
 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

122.626.536.600

71.195.452.552

7.355.452.552
63.840.000.000

28.198.502.914

20.171.157.456

7.448.237.527

579.107.931

18.538.166.699

19.782.211.792

(1.244.045.093)

4.694.414.435

826.413.802

3.868.000.633

ạ

-
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54.210.101.072

-
-

33.948.636.688

30.340.278.364

55.622.253.639

(25.281.975.275)

3.608.358.324

3.845.425.000

(237.066.676)

19.092.205.720

19.092.205.720
-
-

1.169.258.664

1.169.258.664

176.836.637.672

VỐN CHỦ SỞ HỮU

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

LNST chưa PP lũy kế đến cuối năm trước

LNST chưa phân phối năm nay

Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

TÀI SẢN DÀI HẠN

Giá trị hao mòn lũy kế

Giá trị hao mòn lũy kế

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

kết

ồ

(Theo phương pháp gián tiếp)

kết

Năm nay

1. Lợi nhuận trước thuế 71.112.238.753
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Các thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính kèm theo

7

Điều chỉnh cho các khoản

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn
lưu động

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

3.796.088.384
119.222.191

(130.047.504)

(1.495.323.949)

96.436.213

73.498.614.088

(13.469.502.481)

(3.397.305.351)

3.639.645.591

(932.309.260)

(37.134.878)

(13.499.175.114)

45.802.832.595

(28.520.067.775)

1.620.641.569

1.365.836.873

(25.533.589.333)

42.955.551.718

(41.032.650.000)

655.100.000

(1.267.801.718)

20.924.343.262

50.174.867.005

96.242.285

71.195.452.552

1.THÔNG TIN KHÁI QUÁT
Hình thức sở hữu vốn
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (gọi tắt là "Công ty") là Công ty Cổ phần được 
thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303292182, ngày 11 
tháng 5 năm 2004. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã được cấp theo Giấy Chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 08 ngày 21 tháng 6 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành 
phố Hồ Chí Minh cấp về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty. 
Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 707 người (tại ngày 31 tháng 12 
năm 2018  là 501 người).

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Ngành nghề kinh doanh của Công ty là sản xuất và thương mại.

Hoạt động chính của Công ty là sản xuất và kinh doanh đồ dùng gia đình, trang trí nội thất và các 
sản phẩm đồ chơi trẻ em bằng gỗ.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 
tháng.

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

Trong năm nay, Công ty đã hoàn thành và đưa vào sản xuất nhà máy Nam Hoa tại huyện Củ Chi, 
Tp. Hồ Chí Minh. Nhà máy mới này làm tăng đáng kể năng lực sản xuất của Công ty.

Ngoài ra, Công ty còn tiến hành mua Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Miền Quê với tỷ lệ sở 
hữu tại ngày 17 tháng 9 năm 2019 là 3.150.000 cổ phần (tương đương 27,94%) và tại ngày 13 
tháng 01 năm 2020 là  5.751.200 cổ phần (tương đương 51,00%). Việc mua này đã được phê 
duyệt theo Nghị Quyết Đại hội cổ đông số 02/NQĐHĐCĐBT/2019 ngày 12 tháng 9 năm 2019.

Cấu trúc doanh nghiệp
Tên công ty           Nơi đăng ký           Tỷ lệ phần sở hữu           Tỷ lệ quyền      Hoạt động chính  
           

Công ty liên kết 
              
Công ty TNHH 
   

         
Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính 

Các số liệu tương ứng của năm trước so sánh được với số liệu của năm nay.

và hoạt động biểu quyết 
nắm giữ

%

%

Sản xuất và
Thương Mại
Miền Quê

Lô 3, đường 5A,
KCN Nhơn
Trạch 2, Phú
Hội, Nhơn Trạch,
Đồng Nai

27,94 27,94
Sản phẩm 
đồ dùng nội
thất từ gỗ

2.NĂM TÀI CHÍNH, CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
Năm tài chính
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm
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Chế độ Kế toán áp dụng

Công ty áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được 
ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và các thông tư hướng 
dẫn thực hiện Chuẩn mực Kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán

Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán 
doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 
năm 2014 cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực Kế toán của Bộ Tài chính trong việc 
lập Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh 
và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các 
nước khác ngoài Việt Nam.

3.TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 

Cơ sở lập Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).
Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và 
phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định 
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ước tính kế toán 
Việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh 
nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính 
yêu cầu Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công 
nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập Báo cáo tài chính 
cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Mặc dù các ước tính kế 
toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Tổng Giám đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các 
ước tính, giả định đặt ra.

Đánh giá và ghi nhận theo giá trị hợp lý
Luật Kế toán đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, trong đó bao gồm quy định về Đánh giá 
và Ghi nhận theo giá trị hợp lý, tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể cho vấn đề này; theo đó, Tổng 
Giám đốc đã xem xét và áp dụng như sau:
a) Công cụ tài chính được ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý trên cơ sở giá gốc trừ đi các 
khoản dự phòng cần trích lập (nếu có) theo quy định hiện hành.

b) Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế;
c) Đối với tài sản và nợ phải trả (ngoài các mục a,b trên đây) Công ty không có cơ sở để xác định 
được giá trị một cách đáng tin cậy do đó Công ty đang ghi nhận theo giá gốc. 

3.TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 
Công cụ tài chính 
Ghi nhận ban đầu

Tài sản tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng các 
chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính của 
Công ty bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác 
và các khoản ký quỹ.
Công nợ tài chính: Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng 
các chi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó. Công nợ tài 
chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả người bán, phải trả khác, các khoản chi phí phải trả 
và các khoản vay.
Đánh giá lại sau lần ghi nhận ban đầu
Hiện tại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu.
Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các 
khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng thanh 
khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị. 
Các khoản đầu tư tài chính 
Đầu tư vào công ty liên kết
Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con 
hay công ty liên doanh của Công ty. Ảnh hưởng đáng kể thể hiện ở quyền tham gia vào việc đưa ra 
các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của bên nhận đầu tư nhưng không có ảnh hưởng 
về mặt kiểm soát hoặc đồng kiểm soát những chính sách này.
Công ty ghi nhận ban đầu khoản đầu tư vào công ty liên kết theo giá gốc. Công ty hạch toán vào thu 
nhập trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khoản được chia từ lợi nhuận thuần lũy kế của bên 
nhận đầu tư phát sinh sau ngày đầu tư. Các khoản khác mà Công ty nhận được ngoài lợi nhuận 
được chia được coi là phần thu hồi các khoản đầu tư và được ghi nhận là khoản giảm trừ giá gốc đầu 
tư.
Dự phòng tổn thất cho khoản đầu tư vào công ty liên kết được trích lập khi công ty liên kết bị lỗ với 
mức trích lập bằng chênh lệch giữa vốn góp thực tế của các bên tại công ty liên kết và vốn chủ sở hữu 
thực có nhân với tỷ lệ góp vốn của Công ty so với tổng số vốn góp thực tế của các bên tại công ty liên 
kết. Nếu công ty liên kết là đối tượng lập Báo cáo tài chính hợp nhất thì căn cứ để xác định dự phòng 
tổn thất là Báo cáo tài chính hợp nhất.

Tăng, giảm số dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty liên kết cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm 
tài chính toán được ghi nhận vào chi phí tài chính.
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Nợ phải thu
Nợ phải thu là số tiền có thể thu hồi của khách hàng hoặc các đối tượng khác. Nợ phải thu được trình 
bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi. 
Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu 
tháng trở lên, hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, 
phá sản hay các khó khăn tương tự.

 3.TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 
Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện 
được. 
Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí 
sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. 
Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ và được 
hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. 
Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để 
hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh. 
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty được trích lập theo các quy định hiện hành. Theo đó, 
Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và trong 
trường hợp giá gốc của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc 
năm tài chính.
Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán. Chi phí trả trước của Công ty bao gồm:
 Công cụ, dụng cụ: Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương 
pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 03 năm.
Chi phí bảo hiểm: Chi phí bảo hiểm đã mua trả trước được phân bổ vào chi phí theo phương pháp 
đường thẳng với thời gian phân bổ 01 năm.
Tiền thuê đất: Tiền thuê đất trả trước được phân bổ vào chi phí theo theo phương pháp đường thẳng 
với thời gian phân bổ theo thời gian thuê.
Tài sản cố định hữu hình và khấu hao
Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp 
đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ 
được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong 
tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí 
trong năm.
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản 
xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ 
khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong năm. Các 
khoản lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý và giá trị còn 
lại của tài sản và được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

3.TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU 
Tài sản cố định hữu hình và khấu hao (Tiếp theo)

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng 
ước tính, cụ thể như sau:
                                                                     Số năm khấu hao
Nhà cửa, vật kiến trúc                                    04 – 25
Máy móc, thiết bị                                               04 – 10
Phương tiện vận tải, truyền dẫn                         05 – 06 
Thiết bị, dụng cụ quản lý
Tài sản cố định khác                                            
Các khoản lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý và giá trị 
còn lại của tài sản và được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Tài sản cố định vô hình và khấu hao
Quyền sử dụng đất

Tài sản cố định vô hình thể hiện giá trị quyền sử dụng đất lâu dài nên không thực hiện trích khấu hao.
Chương trình phần mềm máy tính
Chi phí liên quan đến các chương trình phần mềm máy tính không phải là một bộ phận gắn kết với 
phần cứng có liên quan được vốn hóa. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí 
mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu 
hao theo phương pháp đường thẳng trong 05 năm.
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho 
bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí cần thiết để 
hình thành tài sản phù hợp với Chính sách Kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản 
này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử 
dụng.
Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả
Nợ phải trả là số tiền có thể phải trả nhà cung cấp hoặc các đối tượng khác. Nợ phải trả được trình 
bày theo giá trị ghi sổ. 

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan 
đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý 
về số tiền phải trả.

04-05
08
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Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả, phải trả khác được thực 
hiện theo nguyên tắc sau:

•Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch 
mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty, bao gồm cả các khoản 
phải trả khi nhập khẩu thông qua người nhận ủy thác.

•Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán 
hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu 
kế toán và các khoản phải trả cho người lao động về tiền lương nghỉ phép, các khoản chi phí sản 
xuất, kinh doanh phải trích trước.

•Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao 
dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.
3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo)
Vốn chủ sở hữu
Vốn góp của chủ sở hữu: 
Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

Phân phối lợi nhuận
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông theo Điều lệ của Công 
ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua .
 Việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong 
lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức như lãi 
do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ tài 
chính và các khoản mục phi tiền tệ khác.
Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 

Ghi nhận doanh thu
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:
(a)Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc 
hàng hóa cho người mua;

(b)Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền 
kiểm soát hàng hóa;

©Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(d)Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

(e)Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi 
suất áp dụng.
Các khoản giảm trừ doanh thu

Khoản giảm trừ doanh thu là chiết khấu thương mại và hàng bán bị trả lại phát sinh cùng năm tiêu 
thụ sản phẩm, hàng hóa được điều chỉnh giảm doanh thu của năm phát sinh. 
Trường hợp sản phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ từ các năm trước, đến năm nay mới phát sinh chiết 
khấu, trả lại thì được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc:

•Nếu khoản chiết khấu, trả lại phát sinh trước thời điểm phát hành Báo cáo tài chính: ghi giảm 
doanh thu trên Báo cáo tài chính năm nay.

•Nếu khoản chiết khấu, trả lại phát sinh sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính: ghi giảm 
doanh thu trên Báo cáo tài chính năm sau.
Ngoại tệ  
 
Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số 
dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ 
giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các số dư tại ngày kết thúc năm tài chính không được 
dùng để chia cho chủ sở hữu. 

3.TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo)
Chi phí đi vay

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một 
thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá 
tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh. Các khoản thu nhập phát sinh 
từ việc đầu tư tạm thời các khoản vay được ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan.

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất 
tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình 
quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa 
được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong năm, ngoại trừ 
các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi phát 
sinh.

Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.
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Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác 
với lợi nhuận trước thuế được trình bày trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu 
thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm 
khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chỉ tiêu không chịu thuế 
hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu 
nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương 
pháp Bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản 
chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi 
nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời. 

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi 
hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục 
được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền 
hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi 
các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập 
doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu 
nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, 
những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh 
nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối 
với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem 
là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng 
nhiều hơn hình thức pháp lý.

3. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (Tiếp theo)

Báo cáo theo bộ phận

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản 
xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh 
khác.

Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất 
hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi ích 
kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.

Thông tin bộ phận được lập và trình bày phù hợp với chính sách kế toán áp dụng cho việc lập và 
trình  bày Báo cáo tài chính của Công ty.

4.TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng

416.759.444

6.938.693.108

63.840.000.000

63.840.000.000

71.195.452.552

Số đầu năm

Số đầu năm

Phải thu ngắn hạn của khách hàng là bên 
liên quan

Phải thu ngắn hạn của khách hàng là đối 
tượng khác

517.707.245

517.707.245

19.653.450.211

16.351.544.082

1.757.958.758
-

1.543.947.371

20.171.157.456

Số đầu năm

6.741.112.000

707.125.527

7.448.237.527
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a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

579.107.93

300.000.000

83.570.774
170.551.233
                  - 

24.985.924
                  -
                  -

Dự phòng

232.830.488
                  
               
31.921.844
                  
               

979.292.761
                  
               

1.244.045.093
                  
               

826.413.802

217.338.117

81.387.016

527.688.669
1.169.258.664

558.653.807

610.604.857

1.995.672.466

vật kiến trúc Máy móc, thiết bị vận tải quản lý
Phương tiệnThiết bị dụng cụ

Tổng cộng

55.622.253.639

5.690.228.057

93.658.809.169
25.904.222.032

(413.640.000)

180.461.872.897

25.281.975.275

6.896.688.918

(272.313.000)
31.906.351.193

30.340.278.364

148.555.521.704

Giá trị hợp lí

Công ty mua cổ phần Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Miền Quê (“Miền Quê”) với tỷ lệ sở 
hữu tại ngày 17/9/2019 (ngày hoàn tất giao dịch chuyển nhượng và được cấp Sổ Chứng nhận cổ 
đông) là 3.150.000 cổ phần (tương đương 27,94%). Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu cho 
năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Miền Quê có lãi lũy kế nên Công ty không thực hiện 
lập dự phòng cho khoản đầu tư tài chính này.
Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty chưa xác định giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công ty liên 
kết này để thuyết minh trong Báo cáo tài chính do không có giá niêm yết trên thị trường và Chuẩn mực 
Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác 
định giá trị hợp lý của các khoản đầu tư tài chính. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công ty liên kết 
này có thể khác so với giá trị ghi sổ.

 Quyền sử dụng đất  Phần mềm máy tính   Tổng cộng 

 VND  VND  VND 

            3.465.425.000                380.000.000          3.845.425.000 

                                  -                220.000.000             220.000.000 

            3.465.425.000                600.000.000          4.065.425.000 

                                  -                237.066.676             237.066.676 

                                  -                  97.600.008               97.600.008 

                                  -                334.666.684             334.666.684 

            3.465.425.000                142.933.324          3.608.358.324 

            3.465.425.000                265.333.316          3.730.758.316 
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Số đầu năm

Số đã nộp 
trong năm

Số phải nộp 
trong năm

Số đầu năm

g

1.027.763.154

974.809.308

563.705.835

556.295.579
3.328.216.186

6.450.790.062

Số có khả năng
                trả nợ

Số có khả năng
                trả nợ

17.052.000

277.680.000

1.249.934.174

801.982.649

538.005.000

1.008.368.890

3.875.970.713

1.865.383

61.051.868
3.153.393.391

3.216.310.642

3.518.668.434

59.301.335

182.045.454

3.760.015.223

a) Ngắn hạn

b) Dài hạn

a) Vay ngắn hạn

a) Vay dài hạn

Số đầu năm

17.052.000

100.000.000

100.000.000

117.052.000

78.724.949.080

72.208.237.080

6.516.712.000

73.858.579.200

73.858.579.200

Số có khả năng
                trả nợ

(i) Khoản vay Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Chợ lớn theo hợp đồng vay 
số CLN/000673/18 ngày 27/12/2018, hạn mức giải ngân là 60.000.000.000 VND và hợp 
đồng vay CLN/000610/19 ngày 30/12/2019, hạn mức giải ngân là 30.000.000.000 VND; 
thời hạn cho vay không quá 6 tháng với lãi suất cho vay theo từng khế ước và tuỳ thuộc vào từng thời 
kỳ nhằm tài trợ cho việc thanh toán nhập khẩu/ mua hàng hóa/ nguyên vật liệu và bổ sung vốn lưu 
động 
Tài sản  thế chấp bao gồm: 

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại địa chỉ 71/4a khu phố 7, Đường Hiệp 
Thành 13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị là 99.820.800.000 
VND.

- Tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại địa chỉ Lô C5-9, KCN Tân Phú Trung, Ấp Trạm Bơm, Xã Tân Phú 
Trung, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh với giá trị là 87.000.000.000 VND.

- Máy móc thiếu bị được nhập khẩu theo hợp đồng thế chấp số PBVN_CLN/000624/18 với giá trị 
là 1.091.880 USD.

- Các khoản phải thu với giá trị tối thiểu tại mọi thời điểm là 3.000.000.000 VND và 600.000 USD.

- Hàng tồn kho với giá trị tối thiểu tại mọi thời điểm là 20.000.000.000 VND. 

41.563.800.00  41.563.800.000 232.576.840.280 (121.557.112.000) 152.583.528.280  152.583.528.280

Số có khả năng 
                trả nợ
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18. VAY (Tiếp theo)

(ii) Khoản vay Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Chi nhánh Chợ lớn theo hợp đồng vay số CLN/000624/18 ngày 27/12/2018, 
hạn mức giải ngân là 26.000.000.000 VND, thời hạn cho vay 6 năm (bao gồm 12 tháng ân hạn) và hợp đồng vay số CLN/000430/19 
ngày 09/09/2018, thời hạn cho vay 5 năm với lãi suất cho vay theo từng khế ước và tuỳ thuộc vào từng thời kỳ nhằm mục đích mua máy 
móc thiết bị nhập khẩu. 
Tài sản  thế chấp bao gồm:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại địa chỉ 71/4a khu phố 7, Đường Hiệp Thành 13, Phường Hiệp Thành, Quận 12, 
Thành phố Hồ Chí Minh với giá trị là 99.820.800.000 VND và Máy móc thiết bị có giá trị là 1.091.880 USD.

- Tài sản gắn liền trên đất tọa lạc tại địa chỉ Lô C5-9, KCN Tân Phú Trung, Ấp Trạm Bơm, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 
với giá trị là 87.000.000.000 VND.

  Lịch trả nợ các khoản vay dài dạn như sau:

Thay đổi trong vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư
của chủ sở hữu

Lợi nhuận
chưa phân phối

Đơn vị

Tổng cộng

88.009.404.396

56.699.559.983

(41.032.650.000)

103.676.314.379

44.357.098.365

Số phải trả sau 12 tháng

Tổng cộng

Số đầu năm

73.858.579.200

(I) Trong năm, Công ty đã chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2019 ngày 14/3/2019 với mức 50% mệnh 
giá cổ phiếu phổ thông.

19. VỐN CHỦ SỞ HỮU (Tiếp theo)

Vốn điều lệ
Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303292182 sửa đổi lần 08 ngày 21/6/2019, vốn 
điều lệ của Công ty là 102.825.180.000 VND. Tại ngày 31/12/2019, Chi tiết Vốn điều lệ đã được 
góp đủ như sau:

Cổ phiếu

Số đầu năm

Số đầu năm

21,74%

17.16%

8.92%
11.41%

8,99%
5,00%

0,36%

26.41%

100.000%

6.863.200

24.471

24.471

6.863.200

6.838.729
6.838.729

275.415,81

2.233,06

21. BÁO CÁO THEO BỘ PHẬN

Hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng từ gỗ tạo ra toàn bộ doanh thu và lợi nhuận cho Công 
ty. Tổng Giám đốc tin rằng Công ty hoạt động trong một bộ phận kinh doanh duy nhất là sản xuất 
các mặt hàng từ gỗ. Mặc dù Công ty có bán hàng trong nước và xuất khẩu, tuy nhiên, toàn bộ hoạt 
động sản xuất đều diễn ra tại một khu vực địa lý là thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy không trình bày 
thêm thông tin bộ phận.

Trong đó: Doanh thu bán thành phẩm cho Công Ty Cổ
Phần Thương Mại Tràng An -  Việt Nam - bên liên quan

Trong đó: Hằng bán bị trả lại phát sinh với Công ty 
Cổ phần Thương Mại Tràng An - Việt Nam - bên liên
quan

Năm trước

6.408.354.428

194.415.651.091

470.642.950

121.365.192

121.365.192

200.702.640.327
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6.553.913.516

1.536.388.106

Năm trước

Năm trước

Năm trước

Năm trước

109.373.666.814

129.222.692

116.056.803.022

58.147.988.231
57.771.894.736

3.796.088.384

8.680.887.091

1.202.222.901

129.599.081.343

586.489.810

170.316.222

2.293.194.138

96.436.213

162.680.991

244.600

259.361.804

 
27. CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP  

Năm nay Năm trước
VND VND

a) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong năm

Chi phí nhân viên          4.661.014.068          2.585.131.247 
Chi phí vật liệu, bao bì             331.319.995             212.019.018 
Chi phí dụng cụ, đồ dùng               37.628.859               45.078.063 
Chi phí khấu hao TSCĐ             142.469.753               61.557.498 
Chi phí dịch vụ mua ngoài          8.050.745.938          3.284.863.007 
Các khoản chi phí bán hàng khác             118.403.183             251.312.554 

Cộng        13.341.581.796          6.439.961.387 

b) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong năm

Chi phí nhân viên          6.738.720.433          6.325.770.036 
Chi phí vật liệu quản lý             131.840.025             220.869.133 
Chi phí đồ dùng văn phòng             178.210.199             146.562.377 
Chi phí khấu hao TSCĐ             384.590.901             149.460.028 
Thuế, phí và lệ phí                 5.747.980               55.312.521 
Chi phí dịch vụ mua ngoài          3.288.123.097          1.967.167.150 
Các khoản chi phí QLDN khác             132.661.515             873.579.774 

Cộng        10.859.894.150          9.738.721.019 

28.THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

i) Theo Thông tư 151/2014/TT – BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, Công ty được miễn thuế 02 năm và giảm 
50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới của Nhà máy Nam Hoa tại Khu 
công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

Năm 2019 là năm đầu tiên Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới 
của Nhà máy Nam Hoa tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngoài khoản chi phí không được khấu trừ nêu trên, Công ty xác định không có khoản chi phí nào khác nữa mà không được 
khấu trừ. Tuy nhiên, việc xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ tùy thuộc vào quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền.

   

 Năm nay Năm trước

VND VND

Lợi nhuận trước thuế        47.709.752.298        71.112.238.753 

Các khoảnđiều chỉnh tăng,giảm lợi nhuậnkế toán để

xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Các khoản điều chỉnh tăng             820.310.627             951.155.096 

Thu nhập tính thuế        48.530.062.925        72.063.393.849 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% 20%

Thuế thu nhậpdoanh nghiệpphải nộp theo thuế suất

phổ thông
         9.706.012.585        14.412.678.770 

Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn (i)        (6.552.619.194)                             -   

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp          3.153.393.391        14.412.678.770 

Điều chỉnh thuế thu nhậpdoanh nghiệpphải nộp của

các năm trước
            199.260.542                             -   

Tổng Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp          3.352.653.933        14.412.678.770 
 

 Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông để tính 

lãi cơ bản trên cổ phiếu đầu năm  

 Ảnh hưởng của việc phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức 

Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông để 

tính lãi cơ bản trên cổ phiếu 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu:

Năm nay Năm trước

VND VND

       44.357.098.365        56.699.559.983 

       44.357.098.365        56.699.559.983 

                9.190.096                 5.699.596 

                       4.827                        9.948 

Năm nay Năm trước

                6.838.729                 5.471.020 

                2.351.367                    228.576 

                9.190.096                 5.699.596 

Lãi suy giảm trên cổ phiếu:

Việc tính toán lãi suy giảm trên cổ phiếu phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty được thực hiện 
trên cơ sở các số liệu sau: 
Lợi nhuận: 

Lợi nhuận để tính lãi cơ bản trên cổ phiếu

 Lợi nhuận trong năm phân bổ cho các cổ đông sở hữu 

cổ phiếu phổ thông  

Lợi nhuận để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu

Năm nay

VND

       44.357.098.365 

       44.357.098.365 

       44.357.098.365 
 

Năm nay

VND
Số cổ phiếu:
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 Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông để tính 

lãi cơ bản trên cổ phiếu 

Số lượng cổ phiếu sẽ phát hành thêm (i)

 Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông để 

tính lãi suy giảm trên cổ phiếu 

Năm nay

VND
Lợi nhuận để tính lãi suy giảm trên cổ phiếu

       44.357.098.365 
 Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông để tính 

lãi suy giảm trên cổ phiếu 
              14.319.119 Lãi suy giảm trên cổ phiếu

                       3.098 
 

 

 

                9.190.096 

                5.129.023 

              14.319.119 

(i) Số lượng cổ phiếu phát hành thêm đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trong Giấy chứng nhận đăng ký 
chào bán cổ phiếu ra công chúng số 122/GCN – UBCK  ngày 21/11/2019. Công ty đã chào bán thành công ngày 17/2/2020.

30. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Quản lý rủi ro vốn

Công ty quản lý nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông 
thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

Cấu trúc vốn của Công ty bao gồm vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hệ số đòn bẩy tài chính
 
Hệ số đòn bẩy tài chính của Công ty tại ngày kết thúc năm tài chính như sau:

Số cuối năm Số đầu năm
VND VND

Các khoản vay          152.583.528.280       41.563.800.000 

Trừ: Tiền và các khoản tương đương tiền            42.911.555.063       71.195.452.552 

Nợ thuần          109.671.973.217                              - 

Vốn chủ sở hữu          148.033.412.744     103.676.314.379 

Tỷ lệ nợ thuần trên vốn chủ sở hữu                              0,74                            -   

Số cuối năm Số đầu năm Số cuối năm Số đầu năm

VND VND VND VND

Tài sản tài chính

Tiền và các khoản tương đương tiền    42.911.555.063    71.195.452.552    42.911.555.063     71.195.452.552 

Phải thu khách hàng và phải thu khác     25.407.224.428    20.366.694.613    25.407.224.428     20.366.694.613 

Tổng cộng    68.318.779.491    91.562.147.165    68.318.779.491     91.562.147.165 

Công nợ tài chính

Các khoản vay   152.583.528.280    41.563.800.000  152.583.528.280     41.563.800.000 

Phải trả người bán và phải trả khác    41.659.193.182      6.550.790.062    41.659.193.182       6.550.790.062 

Chi phí phải trả    33.431.982.144      3.760.015.223    33.431.982.144       3.760.015.223 

Tổng cộng  227.674.703.606    51.874.605.285  227.674.703.606     51.874.605.285 

Giá trị ghi sổ Giá trị hợp lý 

Các chính sách kế toán chủ yếu

Chi tiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (bao gồm các tiêu chí để ghi nhận, cơ sở 
xác định giá trị và cơ sở ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản tài chính, công nợ tài chính được 
trình bày tại Thuyết minh số 3.

Các công cụ tài chính

Công ty xác định giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc năm tài chính theo như Thuyết minh 
số 3, do Thông tư số 210/2009/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2009 (“Thông tư 210”) cũng như 
các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài chính. 
Thông tư 210 yêu cầu áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh 
thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài 
chính bao gồm cả áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế.

Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính

Công ty đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nhằm phát hiện và đánh giá các rủi ro mà Công ty phải chịu, thiết lập các chính 
sách và quy trình kiểm soát rủi ro ở mức chấp nhận được. Hệ thống quản lý rủi ro được xem xét định kỳ nhằm phản ánh 
những thay đổi của điều kiện thị trường và hoạt động của Công ty.

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (rủi ro về lãi suất), rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. 
30. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái và lãi suất. Công ty không thực 
hiện các biện pháp phòng ngừa các rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

Quản lý rủi ro tỷ giá

Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. 

Giá trị ghi sổ của các tài sản bằng tiền và công nợ bằng tiền có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ như sau:

Số cuối năm Số đầu năm Số cuối năm Số đầu năm
VND VND VND VND

Đô la Mỹ (USD)    50.474.360.699    23.723.778.234    26.880.174.562     42.056.504.019 
Euro (EUR)             3.672.460           12.593.077                           -          387.831.597 

Tài sản Công nợ

 
Phân tích độ nhạy đối với ngoại tệ

Công ty chủ yếu chịu ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá của Đô la Mỹ (USD). 

Trong trường hợp tỷ giá đồng Việt Nam tăng/giảm 2% so với Đô la Mỹ (USD). Tỷ lệ thay đổi 2% được Tổng Giám đốc sử dụng 
khi phân tích rủi ro tỷ giá và thể hiện đánh giá của Tổng Giám đốc về mức thay đổi có thể có của tỷ giá. Phân tích độ nhạy với 
ngoại tệ chỉ áp dụng cho các số dư của các khoản mục tiền tệ bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ và điều chỉnh việc đánh giá 
lại các khoản mục này khi có 2% thay đổi của tỷ giá. Nếu tỷ giá của Đô la Mỹ (USD) so với Đồng Việt Nam  tăng/giảm 2% thì 
lợi nhuận trước thuế trong năm nay của Công ty sẽ tăng/giảm khoản tương ứng là  475.777.131 VND (lợi nhuận trước thuế 
trong năm trước của Công ty sẽ giảm/tăng khoản tương ứng là 339.872.485VND).

Quản lý rủi ro lãi suất

Công ty chịu rủi ro lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Rủi ro này sẽ được Công ty quản lý bằng 
cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi cho 
Công ty từ các nguồn cho vay thích hợp.
              
Độ nhạy của lãi suất

Độ nhạy của các khoản vay đối với sự thay đổi lãi suất có thể xảy ra ở mức độ hợp lý trong lãi suất được thể hiện trong bảng 
sau đây. Với giả định là các biến số khác không thay đổi, nếu lãi suất của các khoản vay với lãi suất thả nổi tăng/giảm 1% thì 
lợi nhuận trước thuế của Công ty trong năm nay sẽ giảm/tăng tương ứng là  253.752.912 VND (lợi nhuận trước thuế trong 
năm trước của Công ty sẽ giảm/tăng khoản tương ứng là  415.638.000 VND).

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn 
thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công 
ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Công ty không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối tác bởi 
vì các khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động trong nhiều ngành khác nhau và phân bổ ở các khu vực 
địa lý khác nhau. 

30.CÔNG CỤ TÀI CHÍNH (Tiếp theo)

Quản lý rủi ro thanh khoản

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương 
lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong 
kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo 
dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự 
phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các cổ đông cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn 
hạn và dài hạn hơn.
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Các bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với tài sản tài chính và công nợ tài chính phi 
phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Các bảng này được trình bày dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu 
của tài sản tài chính và dòng tiền chưa chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. Việc 
trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính 
thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.

Dưới 1 năm Từ 1 - 5 năm Sau 5 năm Tổng

Số cuối năm VND VND VND VND

Tài sản tài chính

Tiền và các khoản tương đương tiền     42.900.555.063                             -                           -      42.900.555.063 

Phải thu khách hàng và phải thu khác      25.407.224.428            11.000.000                           -      25.418.224.428 

Tổng cộng     68.307.779.491            11.000.000                           -      68.318.779.491 

Công nợ tài chính

Các khoản vay      78.724.949.080     72.592.464.000     1.266.115.200    152.583.528.280 

Phải trả người bán và phải trả khác     41.559.193.182          100.000.000                           -      41.659.193.182 

Chi phí phải trả     33.431.982.144                             -                           -      33.431.982.144 

Tổng cộng   153.716.124.406     72.692.464.000     1.266.115.200    227.674.703.606 

Chênh lệch thanh khoản thuần   (85.408.344.915)   (72.681.464.000)   (1.266.115.200)  (159.355.924.115)

Số đầu năm

Tài sản tài chính

Tiền và các khoản tương đương tiền     71.195.452.552                             -                           -      71.195.452.552 

Phải thu khách hàng và phải thu khác      20.366.694.613                             -                           -      20.366.694.613 

Tổng cộng     91.562.147.165                             -                           -      91.562.147.165 

Công nợ tài chính

Các khoản vay      41.563.800.000                             -                           -      41.563.800.000 

Phải trả người bán và phải trả khác       6.450.790.062          100.000.000                           -        6.550.790.062 

Chi phí phải trả       3.760.015.223                             -                           -        3.760.015.223 

Tổng cộng     51.774.605.285          100.000.000                           -      51.874.605.285 

Chênh lệch thanh khoản thuần     39.787.541.880        (100.000.000)                           -      39.687.541.880 

 
 

Tổng Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản ở mức thấp, Tổng Giám đốc tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra 
đủ nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

31.NGHIỆP VỤ VÀ SỐ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Danh sách các bên liên quan có giao dịch và số dư trong năm:

:

 
Trong năm, ngoài các giao dịch và số dư với bên liên quan được trình bày tại Thuyết minh số 5, 7, 12, 17, 19 và 22, Công ty có 
giao dịch sau với bên liên quan:

 
Bên liên quan Mối quan hệ

Công ty Cổ phần Thương mại Tràng An 

- Việt Nam

Chủ tịch HĐQT là Tổng Giám 

đốc của công ty liên quan

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Miền Quê 

Công ty liên kết

Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Thành viên chủ chốt

Các cổ đông Công ty

   

Năm nay Năm trước

 VND  VND 

Ông Ngô Văn Hòa

Bán tài sản cố định                                   -   1.510.641.569                             

Ông Nguyễn Tiến Thọ 

Tạm ứng tiền                       5.000.000                                 300.000.000 

Ông Đoàn Hương Sơn

Cho mượn tiền              14.050.000.000                                                  -   

Ông Lê Duy Anh

Cho mượn tiền              12.000.000.000                                                  -   

Các cổ đông

Thanh toán cổ tức -                                                                 41.032.650.000 

 

Năm nay Năm trước

 VND  VND 
Tổng thu nhập và thù lao

               1.827.000.000 2.485.149.724

Thu nhập Tổng Giám đốc và thù lao Hội đồng Quản trị được hưởng trong năm như sau:

32.THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU  CHUYỂN TIỀN TỆ. 

Thông tin bổ sung cho các khoản phi tiền tệ

Tiền chi mua sắm tài sản cố định trong kỳ không bao gồm khoản mua tài sản nhưng chưa trả tiền tại ngày 31/12/2019 với số 
tiền là 2.834.851.861 VND và số trích trước là 25.904.222.032 VND (tại ngày 31/12/2018: 201.850.000 VND) và khoản ứng 
trước cho nhà thầu xây dựng cơ bản tại ngày 31/12/2019 với số tiền là 18.225.536.126 VND (tại ngày 31/12/2018: 
6.890.112.000 VND). Vì vậy, một khoản tiền tương ứng đã được điều chỉnh trên phần tăng, giảm các khoản phải thu, phải trả.

33.SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Công ty đã mua thêm cổ phần của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Miền Quê và đạt tỷ lệ sở hữu tại ngày 13/01/2020 
(ngày hoàn tất giao dịch chuyển nhượng và được cấp Sổ Chứng nhận cổ đông) là  5.751.200 cổ phần (tỷ lệ sở hữu tương 
đương 51% vốn điều lệ).

Theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 17/2/2020, Công ty đã 
chào bán thành công 5.129.023 cổ phiếu ra công chúng và đang làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay 
đổi vốn điều lệ tăng lên là 154.115.410.000 VND.
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CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA
Địa chỉ : 71/4A, Đường Hiệp Thành 13, Khu phố 7, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM 
Điện thoại: +84 28 3711 2054  -   Fax: +84 28 3711 2055
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